BÀI 1: HOA VÀ CÂY CẢNH QUANH EM

Nhận biết

Câu 1: Em hãy cho biết các loài hoa phổ biến nở vào mùa đông?
Trả lời: 
- Các loài hoa phổ biến nở vào mùa đông:

+ Hoa cúc họa mi

+ Hoa dã quỳ

+ Hoa cải vàng

+ Hoa trạng nguyên

+ Hoa ban…
Câu 2: Vào mùa he oi bức chúng ta nên trồng những loại cây cảnh gì? Giải thích.

Trả lời: 
- Vào mùa he oi bức chúng ta nên trồng những loại cây cảnh:

+ Cau cảnh: làm ẩm tự nhiên giúp mát mẻ

+ Cây si: hấp thụ khí nóng, làm sạch không khí

+ Cây xương rồng: chịu hạn tốt

+ Cây kim tiền: chịu hạn tốt

Câu 3: Em hãy kể tên các loài hoa đặc trưng của mùa hè?

Trả lời: 
- Kể tên các loài hoa đặc trưng của mùa hè:

+ Hoa phượng

+ Hoa sen

+ Hoa giấy

+ Hoa hồng
+ Hoa cẩm tú cầu…
Câu 4: Đây là hoa gì? Em biết gì về loài hoa này?


Trả lời: 
- Đây là hoa quỳnh anh vàng
- Quỳnh anh vàng là loài hoa có màu vàng, hình chuông, cánh loe rộng ở miệng mỗi hoa có từ 4 đến 6 cánh, mép cánh tròn, mềm, mỏng. Là loài hoa biểu tượng cho sự thành công.

Thông hiểu

Câu 5: Đây là loài cây thân leo, nhiều rễ, lá gần giống hình trái tim có màu xanh bóng, thon dài ở phần đuôi?

 Trả lời: 
- Đó là cây trầu bà.

Câu 6: Các loài hoa này nở vào mùa nào trong năm?

	Hoa sen
	

	Hoa lay ơn
	

	Hoa mai
	


Trả lời: 
	Hoa sen
	Mùa hè

	Hoa lay ơn
	Mùa đông

	Hoa mai
	Mùa xuân


Câu 7: Em biết những loại cây cảnh nào? Kể tên một số loại cây cảnh mà em biết?

Trả lời:
- Một số loại cây cảnh mà em biết:
+ Cây kim tiền

+ Cây sen đá

+ Cây nha đam

+ Cây hải đường

+ Cây lưỡi hổ...

Câu 8: Trong cuộc sống, hoa và cây cảnh thường dùng để làm gì? Hãy cho biết một số công dụng của hoa và cây cảnh.

Trả lời:
- Trong cuộc sống hoa và cây cảnh thường dùng để:
+ Trang trí làm đẹp cảnh quan 

+ Làm hương liệu

+ Làm sạch không khí

+ Dùng để thể hiện tình cảm...

Câu 9: Điền vào chỗ chấm sau để hoàn thiện bài ca dao:

............................................................

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh                          

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trả lời:

- Hoàn thiện bài ca dao:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh                          

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Câu 10: Bài cao dao trên nói đến những đặc điểm gì của bông sen? Thông qua hình ảnh bông sen bài ca dao mang đến ý nghĩa gì?

Trả lời:

- Bài ca dao nói đến những đặc điểm của bông sen:

+ Lá xanh

+ Màu sắc: màu trắng

+ Nhụy vàng

- Ý nghĩa: Bông sen đơn sơ, chân chất như người dân lao động mang nét đẹp bình dị, thôn dã, lúc nào cũng ngan ngát toa hương, một thứ hương thơm đặc biệt tinh khiết không pha lẫn mùi vị nào khác dù hoa sen trong đầm.
Câu 11: Em hãy nên 5 lợi ích của hoa đối với sức khỏe con người?

Trả lời:
- 5 lợi ích của hoa đối với sức khỏe con người:
1. Hoa có thể giúp tăng khả năng sáng tạo, đổi mới và sự tập trung 
2. Một số loại hoa được chiết xuất thành tinh dầu như hoa oải hương, có tác dụng giúp cải thiện giấc ngủ và cảm thấy sảng khoái hơn khi thức dậy.
3. Hoa giúp làm sạch không khí 
4. Hoa giúp cải thiện tâm trạng. 
5. Hoa giúp thư giãn.
Vận dụng

Câu 12: Trình bày một số đặc điểm của hoa mà em biết? Cho ví dụ cụ thể

Trả lời:
- Một số đặc điểm của hoa:

+ Màu sắc: đỏ, hồng, cam, trắng, xanh, tím...

+ Cánh hoa: tròn, dẹt, dài, cong...

+ Lá hoa: màu xanh

+ Cành hoa: có gai/không có gai,...

+ Nhụy hoa: màu vàng, màu đỏ, màu đen...

- Ví dụ:

1. Hoa hồng:

- Màu sắc: màu đỏ

- Cánh hoa: tròn, mịn

- Lá hoa: màu xanh có hình răng cưa ở xung quanh

- Cành hoa: có gai

2. Hoa đồng tiền

- Màu sắc: màu hồng

- Cánh hoa: nhỏ dài

- Nhụy hoa: màu đen

- Cuống hoa dài

Câu 13: Tặng hoa cho thầy cô vào ngày 20/11 có ý nghĩa như thế nào? 
Trả lời:
- Ngày 20/11 là ngày thầy giáo Việt Nam nên tặng hoa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 chính là thể hiện ngụ ý tôn vinh thầy cô giáo, họ giống như những bông hoa kia, đẹp nhất trong số các loài hoa cũng giống như chính nghề nghiệp của họ vậy “nhà giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.
Vận dụng cao

Câu 14: Không chỉ có công dụng là trang trí, làm cảnh em còn biết công dụng nào của cây sống đời?

Trả lời:
- Công dụng của cây sống đời: ngoài làm cảnh làm đẹp cảnh quan thì lá cây sống đời thường được dùng để chữa bỏng, cầm máu, giúp lành vết sẹo...

Câu 15: Nhà em có sử dụng cây cảnh để làm sạch không khí hay không? Cho biết một số loại cây cảnh để làm sạch không khí?

Trả lời:
- Nhà em có sử dụng cây cảnh để làm sạch không khí

- Một số loại cây cảnh dùng để làm sạch không khí là cây kim tiền, cây lan ý, cây nha đam, cây ngọc ngân, cây lưỡi hổ...
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